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DEXTROMAX 
CONG THỨC: Mỗi viên nén bao phim chifa 
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- Dextrnmethorphan.HBF.............--- nhe, TỔ MQ 

Tá được (avicel, crospoviden, tình hút mi, talc, magnesi stearat, PVP, HPMC, PEG 6000. Tale, Titan 
oxid, mau vàng tartrazin, mau xanh patent, màu đồ oxyd sắt)........................................ 4, † viên 
TRÌNH BẢY: 

- Viên nén bao phim; Vĩ 10 viễn, hộp 10 vi; chai 100 viễn. 

DƯỢC LỰC HOC: | 
* Dextromethorphan: 

~ Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tam hod hành nãn. 
- Dextromethorphan được dùng niãm ho nhất thời do kích thich nhẹ ở phế quan và hong như cảm lạnh 
thông thường hoặc hít phải các chất kich thích. Dextromethorphan có hiệu quả nhất trong điều trị ho 
man tính, không có đờm. Thuốc thường được dùng phối hdp với nhiều chất khác trong điều trị triệu 
chứng đường h hấp trên. Thuốc không có tác đụng long đờm. 
oe hydrat: 

~ Terpin hydrat có tác: dung long đầm. 
DƯỢC BONG HOC: ne 
* Dextromethorphan: 

~ Dextromethorphan được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa va có tac dụng trong vòng 15 - 30 phút sau 
khi uống, kéo dài khoảng 6 - 8 gid (12 giờ với dạng giải phóng chậm). Thuốc được chuyển hóa ở gan và 
bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số dé có 
dextrorphan cũng có tác dụng giảm ho nhẹ. 
* Terpin hydrat: chưa cú thing tin 
CHi ĐỊNH: 
- Điều trị các triệu chứng ho, long dam, mạn tinh; hay ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm 
lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích. 

CHONG CHỈ ĐỊNH: 
- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thudc. 
- Suy hỗ hấp ở bất cứ mức độ nào, ho của người hen suyén, cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, bệnh 
tuyến qiáp. s tàn 
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ am có tiến sử động kinh hoặc co giật do sốt tán. 

- Người dùng thuốc Uc c
hế IMA0. 

TRONG KHI DUNG THUOC: 
THAN TRO ai với các thuốc ức chế than kinh trung WONG có thể làm tăng tác dụng của th uố 

Cd E= - Khi dùng đồng th 
Quinidin làm tăng nắng độ dextromethorphan trong hưyất thanh và tang các tác dụng không m 

ong

https://trungtamthuoc.com/



Terpin hydrat: Bugn Thông bag Cho bắp TƯƠNG TÁC vay THUỐC KHác: - Không nặn ai ; Ú nên dùng thuấc VũI cắt: thuyýp (ic chế monoamin oxydase (IMAO) vì có thể xảy fa một số triệu 
chứng: sốt cao, tạ 

v HANG huyết dp và cá : - Khi dij ae CO thé xây ra chảy máu não, thậm chí tử vong. ss alee om ie với cắc thuốc Ge chế thần kính trung a có thể làm tăng tác dụng của thuốc. 
: Hững độ dextrome c tác dụng không mong 

muốn của dextromethorphan. thorphan trong huyết thanh và tăng cá 

Mi “i heat tƯƠng ky giữa dextromethorphan hydrobromid với penicilin, tetracyclin, salicyclat, 

* Sif dụng cho phụ nữ có thai, phy nữ cho con bd: 
Không dùng cho phy nữ có thai hay cho con bú. 
7 Tác ding của thuốc khi lái tàu xe và vận hành may mée: 
- Thận trọng khi dùng cho người lái tàu xe, vận hành máy móc vi thuốc có thể gay budn ng. 
LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG: 
Uting theo chỉ dẫn của thầy thuốc huặc theo liễu sau: 

* Ngudi lữn: Mỗi lần uống 2 viên, ngày 2 - 3 lần. 
* Trả em > 3ñ thang tuổi: 1 — 2 viên/ngày, chia ra 2 — 3 lấn. 

SỬ DỤNG QUA LIEU: 
- Quá liều có thé làm buồn ndn, nũn, huổn ngủ, nhìn md, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thai tê 
mẽ, 40 giác, mất điểu hòa, suy hô hap, co giật. 

= Xử tri quá liều: Hỗ trợ, dùng naloxon 2 mg tiêm tĩnh mach, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều 
10 mg. 

HAN DUNG: 36 tháng kể tử ngày sản xuất. 
Bop ny HƯỚNG DAN SU DUNG TRƯỚC KHI DUNG. NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Ý KIẾN 
BAC SI. 

BAO QUAN NO! KHO, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUA 30°C, TRANH ANH SANG. 
ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM. 
TIEU CHUAN AP DỤNG: TCCS. 
es 
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Ko DT: (0294) 3753121, Fax: (0294) 3740239 
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